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1 HII0416 Đặng Văn Đại Nam 05/07/1980 BVĐK vùng Tây
Nguyên tỉnh Đắk
Lắk

Phòng
50

1961 x

2 HII0514 Y Thoan Êban Nam 01/06/1975 Trung tâm Y tế
huyện Ea H'leo
tỉnh Đắk Lắk

Phòng
53

2065 x

3 HII0543 Nguyễn Thị Trà
Giang

Nữ 10/12/1978 BVĐK vùng Tây
Nguyên tỉnh Đắk
Lắk

Phòng
37

1522 x

4 HII0844 Ngô Thị Thanh
Hòa

Nữ 16/04/1976 BVĐK vùng Tây
Nguyên tỉnh Đắk
Lắk

Phòng
54

2108 x

5 HII1150 Nguyễn Viết
Hữu

Nam 23/07/1975 Trung tâm Y tế
huyện Ea Súp
tỉnh Đắk Lắk

Phòng
44

1774 Tiếng
Anh

6 HII1519 Y Lâm Niê Nam 10/12/1968 BVĐK TP.Buôn
Ma Thuột tỉnh
Đắk Lắk

Phòng
51

2003 Tiếng
Anh

7 HII1553 Ra Lan Ngọc
Nga

Nữ 25/08/1974 BVĐK vùng Tây
Nguyên tỉnh Đắk
Lắk

Phòng
48

1921 x

8 HII1706 Nguyễn Bá Phát Nam 18/08/1978 BVĐK vùng Tây
Nguyên tỉnh Đắk
Lắk

Phòng
57

2228 x

9 HII1783 Nguyễn Thị Anh
Phương

Nữ 21/10/1975 BVĐK vùng Tây
Nguyên tỉnh Đắk
Lắk

Phòng
52

2039 x

10 HII1932 Nguyễn Doãn
Sơn

Nam 15/10/1976 BVĐK vùng Tây
Nguyên tỉnh Đắk
Lắk

Phòng
53

2080 Tiếng
Anh

11 HII2244 Võ Khắc Thành Nam 17/02/1977 BVĐK vùng Tây
Nguyên tỉnh Đắk
Lắk

Phòng
45

1834 Tiếng
Anh

12 HII2272 Nguyễn Xuân
Thảo

Nam 29/06/1976 BVĐK vùng Tây
Nguyên tỉnh Đắk
Lắk

Phòng
47

1899 x


